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NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KÌ- HỌC KÌ 1- KHỐI 10
NĂM HỌC 2021-2022
I- TRẮC NGHIỆM
A. VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT . HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC VÀ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT.

1. Nhận biết: 
Liệt kê được các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục và chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất. 

a.  Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất : 

- Sự luân phiên ngày, đêm.

- Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế.

- Sự lệch hướng chuyển động của vật thể.

b. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt trời của Trái đất:

- Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt trời.

- Các mùa trong năm.

- Ngày đêm dài ngắn theo mùa, theo vĩ độ.

2. Thông hiểu:
 Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ.

- Ở Xích đạo độ dài ngày đêm bằng nhau.Càng xa Xích đạo thời gian ngày và đêm càng chênh lệch nhiều

 -Từ hai vòng cực về hai cực, có hiện tượng ngày hoặc đêm dài 24h (ngày địa cực, đêm địa cực).Càng gần cực, số ngày hoặc đêm đó càng tăng. Riêng ở hai cực có sáu tháng ngày, sáu tháng đêm.

B. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ.

B.1. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển.

1. Nhận biết:

Vận động theo phương nằm ngang (Nắm được các dạng địa hình do hiện tượng đứt gãy tạo thành)

* Hiện tượng đứt gãy

- Nơi diễn ra: Thường ở những nơi đã cứng sẽ bị đứt gãy dịch chuyển ngược với nhau theo 
phương gần thẳng đứng hay phương nằm ngang.


- Kết quả:

   
+ Cường độ tách dãn yếu đá bị gãy, đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau, tạo ra các hẻm vực, thung lũng. Ví dụ: Thung lũng sông Hồng là một đứt gãy điển hình ở Việt Nam

+Sự dịch chuyển với biên độ lớn tạo thành địa lũy(bộ phận trồi lên), địa hào(bộ phận sụt xuống).

- Ví dụ điển hình: dãy con voi nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Chảy, Biển Hồ, các hồ dài ở Đông Phi,…
2. Thông hiểu:

a) Trình bày được:  Các quá trình phong hóa:

* Phong hóa lí học.

- Khái niệm: Là sự phá hủy đá thành các khối vụn có kích thước khác nhau, không làm biến đổi màu sắc, thành phần hóa học của chúng.

- Nguyên nhân chủ yếu: Sự thay đổi nhiệt độ, sự đóng băng của nước, sự kết tinh của các  chất muối tác động của con người,…

- Kết quả: đá nứt vỡ, mảnh vụn,...
* Phong hóa hóa học.

- Khái niệm: Là quá trình phá hủy, chủ yếu làm biến đổi thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật.
- Nguyên nhân:  Do tác động của nước và các hợp chất hòa tan tong nước,khí cacbonic, ooxxi và axits hữu cơ của sinh vật thông qua các phản ứng hóa học.
- Kết quả: Tạo nên các dạng địa hình đặt biệt như địa hình Cacxtơ.

c) Trình bày được: Quá trình bóc mòn
	Khái niệm
	Là quá trình các tác nhân ngoại lực (nước chảy, sóng biển, băng hà, gió...) làm các sản phẩm phong hóa rời khỏi vị trí ban đầu của nó.

	Tác nhân
	Hình thức
	Kết quả

	- Nước chảy 
	Xâm thực
	- Các rãnh nông (nước chảy tràn)

- Khe rãnh xói mòn (dòng chảy tạm thời)

- Thung lũng, sông, suối (dòng chảy thường xuyên)

	- Gió 
	Thổi mòn, khoét mòn
	- Hố trũng thổi mòn, bề mặt đá rỗ tổ ong, nấm đá…

	- Sóng biển 
	Xâm thực và mài mòn
	- Hàm ếch sóng vỗ, vách biển, bậc thềm sóng vỗ

	- Băng hà
	Địa hình bằng hà
	- Phi -o, cao nguyên băng hà, đá trán cừu…


B.2. Khí quyển: 

1. Nhận biết: 
a)Biết được các khối khí trên Trái Đất.

Không khí ở tầng đối lưu, tùy theo vĩ độ và bề mặt Trái Đất là lục địa hay đại dương mà hình thành các khối khí khác nhau.       

Ở mỗi nửa cầu đi từ cực tới xích đạo ta lần lượt gặp 4 khối khí:

+ Khối khí cực: tính chất rất lạnh; kí hiệu là A

+ Khối khí ôn đới: tính chất lạnh; kí hiệu là P

+ Khối khí chí tuyến: tính chất rất nóng; kí hiệu là T

+ Khối khí xích đạo: tính chất nóng, ẩm; kí hiệu là E.

      Mỗi khối khí tùy theo bề mặt tiếp xúc là lục địa hay đại dương lại chia thành 2 kiểu: hải dương (tính chất ẩm; kí hiệu là m) và kiểu lục địa (khô, kí hiệu là c). Riêng khối khí xích đạo chỉ có một kiểu là khối khí hải dương (kí hiệu là Em).
b) Biết phạm vi hoạt động một số loại gió chính trên Trái Đất.


* Gió tây ôn đới.

 - Thổi từ áp cao cận chí chuyến về áp thấp ôn đới ở vĩ độ khoảng 60°.

 - Thời gian hoạt động: Quanh năm.

 
* Gió mậu dịch.

- Phạm vi hoạt động của gió: Thổi từ 2 áp cao cận chí tuyến về khu vực hạ áp xích đạo

- Thời gian hoạt động: quanh năm


* Gió mùa.

- Gió mùa là gió thổi theo 2 mùa ngược hướng nhau với tính chất khác nhau.Gió này không có tính chất vành đai.

- Phạm vi hoạt động: Thường hoạt động ở những phạm vi đới nóng như : Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi, Đông Bắc Ô-xtraylia và một số nơi thuộc vĩ độ trung bình: phia đông Trung Quốc, Đông Nam Liên Bang Nga, Đông Nam Hoa Kì..

* Gió đất, gió biển 

 - Hình thành ở vùng bờ biển.

 
* Gió phơn

- Phạm vi hoạt động vùng phía sau núi cao có gió thổi vượt qua.
c) Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất theo vĩ độ.

- Mưa nhiều nhất  ở vùng xích đạo(vì nhiệt độ cao, khí áp thấp, có nhiều biển, ĐD, diện tích rừng lớn, nước bốc hơi mạnh).

- Mưa tương đối ít  ở hai vùng chí tuyến Bắc và Nam(áp cao, diện tích lục địa lớn).

- Mưa nhiều ở hai vùng ôn đới(áp thấp, có gió tây ôn đới từ biển thổi vào).

- Mưa càng ít khi càng về gần hai cực (áp cao,nhiệt độ thấp, khó bốc hơi nước)
2. Thông hiểu: 
a)Sự thay đổi nhiệt độ không khí theo độ cao địa hình.
- Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì càng lên cao không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng mạnh ( trung bình cứ 100m giảm 0,60C)

- Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ dốc và hướng phơi sườn núi:  

+ Độ dốc khác nhau có nhiệt độ khác nhau. Nơi có độ dốc nhỏ, nhiệt độ cao hơn ở nơi có độ dốc lớn

+ cùng một ngọn núi, sườn núi ngược chiều với tia sáng Mặt Trời thường có góc chiếu lớn, sườn núi cùng chiều với tia sáng Mặt Trời thường có góc chiếu nhỏ.
b) Nguyên nhân hình thành một số loại gió chính.


* Gió Tây ôn đới

- Nguyên nhân:chênh lệch khí áp giữa áp cao CT và áp thấp ôn đới


* Gió Mậu dịch 

- Nguyên nhân: chênh lệch khí áp giữa áp cao CT và áp thấp XĐ

 
* Gió mùa

- Nguyên nhân: Khá phức tạp chủ yếu do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương  theo mùa, từ đó có sự thay đổi các vùng có khí áp cao và khí áp thấp  giữa lục địa và ĐD theo mùa, Giữa BBC và NBC

 
*Gió biển, gió đất

do  sự khác nhau về tính chất hấp thụ nhiệt của đất liền và biển hay đại dương )chênh lệch nhiệt độ và khí áp).

B.3. Thủy quyển.

1. Nhận biết: 

a) Biết điều kiện để dao động thủy triều lớn nhất, nhỏ nhất.

* Nguyên nhân: Được hình thành chủ yếu do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

* Trong một tháng

- Khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời nằm thẳng hàng( lực hút kết hợp)→ thủy triều lớn nhất

(triều cường vào ngày: không trăng, trăng tròn).

- Khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời ở vị trí vuông góc (lực hút đối nghịch)→ thủy triều kém nhất (triều kém, ngày: trăng khuyết). 

* Trong một năm: thủy triều lớn nhất vào ngày xuân phân và thu phân.
b)Nắm được quy luật hoạt động của các dòng biển nóng trên các biển và đại dương.

+ Dòng biển nóng: Thường phát sinh ở hai bên đường xích đạo chảy theo hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy về cực.

+ Dòng biển lạnh: Xuất phát từ vĩ tuyến 30 - 400 gần bờ đông các đại dương chảy về xích đạo.

+ Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu; Ở vĩ độ thấp hướng chảy của các vòng hoàn lưu BBC cùng chiều kim đồng hồ, NBC ngược chiều.

 + Ở BBC có dòng biển lạnh xuất phát từ cực men theo bờ Tây các đại dương chảy về xích đạo
 + Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua bờ đại dương.

2. Thông hiểu: Hiểu được các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông.


* Chế độ mưa, bằng tuyết và nước ngầm

+ Ở miền khí hậu nóng: Nguồn cung cấp nước cho sông ngòi là nước mưa, nên chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa.

+ Ở miền ôn đới lạnh, miền núi cao: Nguồn cung cấp nước cho sông ngòi là do băng tuyết tan nên sông ngòi nhiều nước vào mùa xuân.

+ Ở những vùng đất đá thấm nước: Nước ngầm có tác dụng điều hòa chế độ nước của sông.


* Địa thế, thực vật và hồ đầm
a) Địa thế

+ Ở miền núi nước sông chảy nhanh hơn ở đồng bằng do độ dốc của địa hình.

b) Thực vật

+ Tác dụng điều hòa dòng chảy cho sông ngòi, làm giảm lũ lụt

c) Hồ, đầm
+ Tác dụng điều hòa chế độ nước sông: Khi nước sông lên, một phần chảy vào hồ đầm; khi nước sông xuống chảy ngược lại.


MỘT SỐ CÂU HỎI GIẢI THÍCH: 
Câu 1: Hãy nêu ví dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa chế độ nước sông với chế độ mưa.
- Ở xích đạo,mưa quanh năm, lượng mưa lớn nên sông ngòi đầy nước quanh năm.
- Ở khu vực nhiệt đới gió mùa có một mùa mưa và một mùa khô, nên sông có một mùa nước lũ và một mùa nước cạn (mùa lũ trùng mùa mưa, mùa cạn trùng mùa khô).
Câu 2: em hãy cho biết vì sao mực nước lũ ở các sông ngòi miền Trung nước ta thường lên rất nhanh?
- Địa hình ở đây rất hẹp, ngang, các dãy núi thì lan sát ra biển nên sông vừa ngắn vừa dốc làm cho mực nước dâng lên nhanh hơn.

- Mưa tập trung vào một mùa, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, mà sông nhỏ ngắn và hẹp nên nước thường rút chậm

B.4 : Sinh Quyển
 Nhận biết: 

1. Biết được các nhân tố ảnh đến sự phát triển và phân bố sinh vật.

	Nhân tố
	Ảnh hưởng

	1. Khí hậu
	Ảnh hưởng trực tiếp thông qua: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, ánh sáng.

	 - Nhiệt độ
	Mỗi loài SV thích nghi với một chế độ nhiệt nhất định.

	 - Nước và độ ẩm
	Nhiệt ẩm dồi dào ( SV phong phú và ngược lại.

	 - Ánh sáng
	Ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự quang hợp của thực vật

	2. Đất
	Ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh trưởng và phân bố SV do khác nhau về đặc điểm lí, hoá và độ phì.

	3. Địa hình
	

	 - Độ cao, hướng, độ dốc
	Nhiệt độ và độ ẩm không khí thay đổi theo độ cao của địa hình dẫn đến hình thành các vành đai sinh vật khác nhau.

	 - Vành đai sinh vật
	Thay đổi theo độ cao.

	 - Lượng nhiệt ẩm
	Ở các hướng sườn khác nhau thường nhận được nhiệt và độ ẩm, chế độ chiếu sáng khác nhau do đó ảnh hưởng tới độ cao bắt đầu và kết thúc của các vành đai SV khác nhau.

	4. Sinh vật
	

	 - Thức ăn
	Quyết định sự phát triển và phân bố của ĐV.

	 - MQH giữa ĐV và TV
	 + Thực vật là nơi cư trú của động vật.

 + Thức ăn của động vật.

	5. Con người
	

	 - Tích cực
	Phân bố lại động thực vật trên Trái Đất; Tạo ra các giống vật nuôi và cây trồng mới có khả năng thích nghi.

	 - Tiêu cực
	Khai thác bừa bãi làm cho nhiều loài động thực vật tuyệt chủng


2. Kiểu thảm thực vật tương ứng với kiểu khí hậu chính ở môi trường địa lí (Đới lạnh; đới nóng).

 Sự phân bố của sinh vật và đất theo vĩ độ
	Môi trường địa lí
	Kiểu khí hậu chính
	Kiểu thảm thực vật chính

	Đới lạnh
	Cận cực lục địa
	Đài nguyên (rêu, địa y)

	Đới nóng
	- Nhiệt đới lục địa

- Cận xích đạo, gió mùa

- Xích đạo
	- Bán hoang mạc, hoang mạc, xavan

- Rừng nhiệt đới ẩm

- Rừng xích đạo


C. MỘT SỐ QUI LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
Nhận biết : Nắm được khái niệm của quy luật đai cao và quy luật địa ô.

 a) Quy luật đai cao

 - Khái niệm: sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo độ cao địa hình.

  b) Quy luật địa ô

 - Khái niệm: Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ.

 D. ĐỊA LÍ DÂN CƯ:
1. Nhận biết: 

a) Gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học.

* Gia tăng tự nhiên

a. Tỷ suất sinh thô (0/00​)

  - Tỷ suất sinh thô của thế giới cao nhưng ngày càng giảm và không đều giữa các nhóm nước.

 + Tỷ suất sinh thô của nhóm nước đang phát triển luôn cao hơn nhóm nước phát triển.

 + Nguyên nhân: chủ yếu do tâm lí và nhận thức xã hội… 

b. Tỷ suất tử thô (0/00​)

- Tỷ suất tử thô của thế giới ngày càng giảm nhưng không đều giữa các nhóm nước và theo từng giai đoạn: 

 -Từ 1990 đến nay: Trình độ phát triển của nhóm nước đang phát triển ngày càng nâng cao, tuổi thọ trung bình ngày càng lớn trong khi đó, các nước phát triển chịu tác động của hệ quả cơ cấu dân số già nên tỷ lệ tử cao hơn)

c. Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

 - Công thức: Tg = S - T (%)

  - Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên không đều giữa các nhóm nước: nhóm nước đang phát triển có tỷ suất gia tăng tự nhiên cao hơn nhóm phát triển.

d) Hậu quả của gia tăng dân số 

 - Gây sức ép đối với sự phát triển kinh tế - xã hôi - môi trường.

* Gia tăng cơ học (%): 

 - Sự di chuyển của dân cư từ nơi này đến nơi khác ( sự biến động cơ học của dân cư. 

 - Công thức: (Xuất cư - Nhập cư)/DTB x 100

 - Gia tăng cơ học không ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số trên thế toàn thế giới.

* Gia tăng dân số: Tg + TCơ học 

(nhưng Tg là động lực chính của sự gia tăng dân số thế giới).

b) Đặc điểm kiểu tháp dân số mở rộng.

 Kiểu mở rộng: Đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn, các cạnh thoai thoải; thể hiện tỉ suất sinh cao, trẻ em đông, tuổi thọ trung bình thấp, dân số tăng nhanh.

c) Biết được tỉ trọng lao động hoat động theo khu vực kinh tế ở các nước phát triển và đang phát triển.

- Dân số lao động theo khu vực kinh tế gồm 3 khu vực: 

 + Khu vực I: nông - lâm - ngư nghiệp

 + Khu vực II: công nghiệp - xây dựng

 + Khu vực III: Dịch vụ

 + Nước đang phát triển: KV I cao nhất

 + Nước phát triên: KV III cao nhất

E. KINH TẾ:

* Thông hiểu : Hiểu được vai trò của nông nghiêp.


Vai trò của nông nghiệp

- Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người.

 - Đảm bảo nguyên liệu cho CN CB.

 - Tạo nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ.

 - Giải quyết vấn đề việc làm đặc biệt ở các nước đang phát triển.


Trả lời câu hỏi: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của các nước đang phát triển, đông dân, nhằm: Giải quyết vấn đề đảm bảo an ninh lương thực quốc gia cho dân cư.

II. PHẦN TỰ LUẬN 
* Bài 24: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
Câu 1: Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường
* Tích cực: 

 - Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

 - Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

 - Làm thay đổi phân bố dân cư và lao động

 - Chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí được nâng lên, các quá trình sinh, tử, hôn nhân cũng thay đổi.

 - Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện.

* Tiêu cực: 

 - Nếu ĐTH không xuất phát và gắn liền với quá trình CNH sẽ dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực: 

 + Nông thôn mất đi một phần nhân lực.

 + Thành thị chịu sức ép lớn về vấn đề việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục, môi trường ô nhiễm.
Câu 2:  Kĩ năng 

a) Xử lí số liệu (tính tỉ trọng, tốc độ tăng trưởng của đối tượng địa lí).
b)Xác định dạng biểu đồ thích hợp nhất từ bảng số liệu (không vẽ biểu đồ).

Câu 1: Cho bảng số liệu về sản lượng các loại cây lương thực của thế giới năm 2010 và năm 2015

                                                                   Đơn vị: Triệu tấn

	                               Năm

Loại cây 
	2010
	2015

	Tổng số
	1950,0
	2021,0

	Lúa mì
	592,4
	557,3

	Lúa gạo
	511,0
	585,0

	Ngô
	480,7
	635,7

	Các cây lương thực khác
	365,9
	243,0


                                       Nguồn: Niên giám thống kê Thế giới, NXB thống kê 2016

a) Tính tỉ trọng sản lượng các loại cây lương thực trên thế giới năm 2010 và năm 2015.

b) Xác định biểu đồ thích hợp nhất  thể hiện cơ cấu sản xuất lương thực của thế giới năm 2010 và 2015.
Câu 2:Cho bảng số liệu sau:
MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1990 – 2010
	Năm 
	1990 
	1995 
	2000 
	2010

	Lúa mì (triệu tấn) 
	592,3 
	542,6 
	585,1 
	653,4

	Cừu (tỉ con) 
	1,21 
	1,08 
	1,06 
	1,0

	Nuôi trồng thủy sản (triệu tấn) 
	16,8 
	25,6 
	45,7 
	59,9

	Diện tích rừng (triệu ha) 
	3440 
	3455 
	3869 
	4033


(Nguồn: FAO)
a) Tính tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm nói trên của thế giới, thời kì 1990–2010?
b) Chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm nói trên của thế giới, thời kì 1990–2010?
Câu 3: Cho bảng số liệu sau:
SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1980 – 2005 (Đơn vị: triệu tấn)
	Cây trồng 
	1980 
	1990 
	2003 
	2005

	Lúa mì 
	444,6 
	592,4 
	557,3 
	547,1

	Lúa gạo 
	397,6 
	511,0 
	585,0 
	758,3

	Ngô 
	394,1 
	480,7 
	635,7 
	699,2

	Cây lương thực khác 
	324,7 
	365,9 
	243,0 
	369,4

	Tổng số 
	1561,0 
	1950,0 
	2021,0 
	2373,0


a)Tính cơ cấu sản xuất lương thực của thế giới thời kì 1980 – 2005.
b) Chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu sản xuất lương thực của thế giới thời kì 1980 – 2005.
Câu 4: Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI VÀ CÁC NHÓM NƯỚC, GIAI ĐOẠN 1950 – 2010(Đơn vị: %)


	Năm 
	1950 
	1970 
	1990 
	2010

	Toàn thế giới 
	29,2 
	37,7 
	43,0 
	50,0

	Nhóm nước phát triển 
	54,9 
	66,7 
	73,7 
	75,0

	Nhóm nước đang phát triển 
	17,8 
	25,4 
	34,7 
	44,0


a) Chọn biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ lệ dân số thành thị của thế giới và hai nhóm nước giai đoạn 1950 – 2010

Câu 5: Cho bảng số liệu:
Cơ cấu phân bố dân cư trên thế giới năm 1950 và 2019.

                                                                                               (Đơn vị:%)
	Năm
	Toàn thế giới
	Châu Á
	Châu Âu
	Châu Phi
	Châu Mỹ
	Châu Đại Dương

	1950
	100
	55,2
	21,7
	9,1
	13,5
	0,5

	2019
	100
	59,4
	9,6
	17,2
	13,3
	0,5


                                                                   (Nguồn: Dân số .org năm 2019)

a. Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu phân bố dân cư giữa các châu lục trên thế giới.

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO

Câu 1. Ở vùng đất, đá thấm nước nhiều, nhân tố có vai trò lớn trong việc điều hoà chế độ nước sông là

A. hồ, đầm.
B. nước ngầm.
C. băng tuyết.
D. nước mưa.

Câu 2. Nhân tố chủ yếu nào sau đây làm cho chế độ nước sông Mê Công điều hòa hơn chế độ nước sông Hồng?

A. Có Biển Hồ ở Cam-pu-chia điều tiết nước.
B. Diện tích rừng ở sông Mê Công nhiều hơn.

C. Sông Mê Công chảy qua nhiều đới khí hậu hơn.D. Lượng mưa ở lưu vực sông Mê Công ít hơn.

Câu 3. Ở miền ôn đới lạnh và những nơi sông bắt nguồn từ núi cao, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông là

A. nước ngầm.
B. băng tuyết.
C. hồ, đầm.
D. nước mưa.

Câu 4. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho mực nước lũ ở sông ngòi miền Trung nước ta thường lên nhanh?

A. Phần lớn sông ngắn và dốc.
B. Mưa lớn tập trung theo mùa.

C. Xả lũ từ các hồ chứa thủy điện.
D. Độ che phủ rừng đầu nguồn ít.

Câu 5. Ở miền khí hậu nóng, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông là

A. băng tuyết.
B. hồ, đầm.
C. nước mưa.
D. nước ngầm.
Câu 6. Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật là

A. địa hình.
B. sinh vật.
C. khí hậu.
D. con người.
Câu 7. Nhân tố quyết định đến sự phát triển và phân bố của động vật là 

A. con người.
B. địa hình.
C. thức ăn.
D. khí hậu.

Câu8. Các loài cây sú, vẹt, đước, bần thường phát triển và phân bố chủ yếu trên loại đất nào?
A. Đất chua phèn.
B. Đất feralit đồi núi.
C. Đất phù sa ngọt. D. Đất ngập mặn.
Câu 9. Nhân tố nào quan trọng nhất làm thay đổi phạm vi phân bố của sinh vật?
A. Sinh vật.
B. Địa hình.
C. Con người.
D. Khí hậu.
Câu 10. Ở bán cầu Nam, các khối khí sắp xếp từ cực về xích đạo lần lượt là

A. xích đạo, chí tuyến, ôn đới, nam cực.
B. nam cực, chí tuyến, ôn đới, xích đạo.

C. xích đạo, ôn đới, chí tuyến, nam cực.
D. nam cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.

Câu 11. Khối khí chí tuyến được kí hiệu là
A. E.
B. A.
C. T.
D. P.

Câu 12. Khối khí xích đạo được kí hiệu là
A. A.
B. P.
C. T.
D. E.

Câu 13. Khối khí ôn đới được kí hiệu là
A. A.
B. E.
C. P.
D. T.

Câu 14. Loại gió nào ảnh hưởng mạnh nhất ở miền Bắc nước ta vào mùa đông ?

A. Gió phơn tây nam.
                                           B. Gió mùa đông nam.


C. Gió mùa tây nam.
    
D. Gió mùa đông bắc.

Câu 15. Những ngọn đá sót hình nấm là dạng địa hình độc đáo do nhân tố nào tạo nên ?

A. Nước chảy.
B. Gió thổi.
C. Sóng biển.
D. Băng hà.

Câu 16. Khu vực nào trên Trái Đất có hiện tượng ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ?
A. Từ vòng cực về phía cực.
B. Trên 2 đường chí tuyến.

C. Từ 2 vòng cực về 2 chí tuyến.
D. Từ 2 chí tuyến về xích đạo.
Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là do sự chênh lệch khí áp giữa
A. lục địa và đại dương theo mùa.
B. vùng ôn đới và vùng cực.
C. xích đạo và vùng cận chí tuyến.
D. vùng chí tuyến và vùng ôn đới.
Câu 18. Đất đỏ vàng (feralit) thường thích hợp với kiểu thảm thực vật chính nào sau đây?
A. Rừng lá kim.
B. Đài nguyên.
C. Thảo nguyên.      D. Rừng xích đạo.
Câu 19. Khối khí Tc có tính chất
A. rất nóng khô.
B. rất lạnh khô.
C. rất nóng ẩm.
D. rất lạnh ẩm.

Câu 20. Khối khí Em có tính chất

A. lạnh ẩm.
B. nóng ẩm.
C. lạnh khô.
D. nóng khô.

Câu 21. Những vùng có khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) quá trình phong hóa lí học diễn ra mạnh chủ yếu do

A. ma sát của gió quá mạnh.
B. nhiệt độ cao ít dao động.

C. nhiệt độ thay đổi đột ngột.
D. sự đóng băng của nước.

Câu 22. Phi-o là dạng địa hình độc đáo do nhân tố nào sau đây tạo nên ?

A. Nước chảy.
B. Băng hà.
C. Sóng biển.
D. Gió thổi.

Câu 23. Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió đất và gió biển là do sự chênh lệch khí áp giữa

A. đất liền và biển.
B. ôn đới và vùng cực.

C. chí tuyến và ôn đới.
D. xích đạo và chí tuyến.

Câu 24. Nơi nào trên Trái Đất luôn có thời gian ngày và đêm bằng nhau?
A. Chí tuyến Nam.
B. Chí tuyến Bắc.
C. Xích đạo.
D. Hai cực.

Câu 25. Khối khí Pm có tính chất

A. lạnh khô. 
B. nóng ẩm.
C. lạnh ẩm.
D. nóng khô.

Câu 26. Phong hóa hóa học diễn ra mạnh mẽ ở vùng khí hậu nóng ẩm vì ở đó có

A. va đập của gió, sóng mạnh.
B. biên độ dao động nhiệt lớn.

C. sinh vật phát triển mạnh.
D. nhiều nước, nhiệt độ cao.

Câu 27. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?

A. Nhiệt độ.
B. Nước.
C. Ánh sáng.
D. Khí áp.

Câu 28. Nơi nào trên Trái Đất có sáu tháng ngày, sáu tháng đêm?

A. Ở Xích đạo.
B. Ở hai cực.
C. Chí tuyến Nam.
D. Chí tuyến Bắc.

Câu 29. Địa hình cacxtơ được hình thành do quá trình phong hóa

A. cơ học.
B. hóa học.
C. sinh học.
D. lí học.

Câu 30: Khối khí xích đạo có tính chất nào sau đây?
	A. Nóng ẩm.
	B. Rất lạnh.
	C. Rất nóng.
	D. Lạnh khô.


Câu 31: Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với
	A. tổng dân số trong độ tuổi sinh đẻ.
	B. số dân trung bình ở cùng thời điểm.

	C. tổng số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
	D. số dân trung bình ở nhiều thời điểm.


Câu 32: Vận động theo phương nằm ngang ở lớp đá có độ dẻo cao gây ra hiện tượng
	A. biển thoái.
	B. uốn nếp.
	C. biển tiến.
	D. đứt gãy.


Câu 33: Các hoang mạc cận nhiệt, thực vật kém phát triển nguyên nhân chủ yếu do

	A. độ ẩm cao.
	B. nhiệt độ thấp.
	C. lượng mưa ít.
	D. ánh sáng nhiều.


Câu 34: Vai trò quan trọng nhất của ngành nông nghiệp ở các nước có dân số đông là

	A. đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm.

	B. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

	C. cung cấp tư liệu sản xuất chính cho nền kinh tế.

	D. tạo ra nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ.


Câu 35: Các loài cây ưa lạnh chủ yếu phân bố nhiều ở vùng nào sau đây?
	A. Xích đạo.
	B. Nhiệt đới.
	C. Cận cực.
	D. Cận nhiệt.


Câu 36: Khối khí chí tuyến lục địa có tính chất nào sau đây?

	A. Nóng ẩm.
	B. Rất lạnh.
	C. Rất nóng.
	D. Lạnh ẩm.


Câu 37: Dạng địa hình địa hào, địa lũy là kết quả của

	A. hiện tượng uốn nếp.
	B. hiện tượng đứt gãy.

	C. sự bồi đắp phù sa.
	D. biển tiến, biển thoái.


Câu 38: Loại gió nào sau đây thường gây mưa ít?

	A. Gió Mậu dịch.
	B. Gió biển.
	C. Gió Tây ôn đới.
	D. Gió mùa.


Câu 39: Khu vực nào sau đây có hiện tượng độ dài ngày, đêm kéo dài 6 tháng?

	A. Hai cực.
	B. Chí tuyến.
	C. Vòng cực.
	D. Xích đạo.


Câu 40: Ngành nông nghiệp có vai trò chủ yếu nào sau đây?

	A. Cung cấp lương thực, thực phẩm.
	B. Nguồn thu chính cho các quốc gia.

	C. Cung cấp tư liệu sản xuất chính.
	D. Thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển.


Câu 41: Loài cây ưa nhiệt thường phân bố nhiều ở vùng nào sau đây?
	A. Ôn đới
	B. Cận cực
	C. Cận nhiệt.
	D. Xích đạo.


Câu 42. Tháp tuổi kiểu mở rộng được sử dụng để thể hiện dân số

A. ổn định.
B. tăng nhanh.
C. tăng chậm.
D. giảm dần.

Câu43. Những vùng có khí hậu lạnh, quá trình phong hóa lí học diễn ra mạnh chủ yếu do

A. sự di chuyển của băng hà.
B. sự đóng băng của nước.

C. nhiệt độ thấp ít dao động.
D. sự kết tinh muối khoáng.
Câu 44: Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sinh vật thông qua các yếu tố nào?

A. Khí áp, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.

B. Gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng và khí áp.

C. Nhiệt độ , nước , độ ẩm không khí và ánh sáng.
D. Khí áp, gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng.
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Câu 45: Dựa vào hình vẽ thể hiện vị trí của Mặt Trăng khi quay quanh Trái Đất, Hãy xác định vị trí nào ứng với thời điểm trăng tròn?

A. 1.
B. 2.
C. 4.


D. 3.

Câu 46: Dựa vào hình vẽ thể hiện vị trí của Mặt Trăng khi quay quanh Trái Đất, hãy xác định vị trí nào ứng với thời điểm dao động thủy triều lớn nhất?
A. 3 và 4
B. 2 và 3
C. 4 và 1        D. 1 và 3

Câu 47: Dựa vào hình vẽ thể hiện vị trí của Mặt Trăng khi quay quanh Trái Đất,Hãy xác định vị trí nào ứng với thời điểm dao động thủy triều nhỏ nhất?

A. 3 và 1.
B. 4 và 1.
C. 2 và 3.     D. 2 và 4.
Câu 48: Theo địa hình,nhiệt độ không khí thay đổi như sau:

A.Thay đổi theo độ cao và độ dốc của sườn núi.

B. Thay đổi theo độ cao,độ dốc và hướng phơi của sườn núi.

C. Thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của sườn núi.

D. Thay đổi theo độ cao, độ dốc và chiều dài của dãy núi.

